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CÂU HỎI THẢO LUẬN PHẦN 1
Câu 1: 
Tại sao nói “Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp”? Anh (chị) hãy giải thích và cho ví dụ minh họa?
Câu 2: 
Phân tích Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước. Cho ví dụ minh họa.
Câu 3:
Anh (chị) hãy phân tích chủ thể, khách thể Quản lý hành chính nhà nước? Cho ví dụ minh họa.
Câu 4:
Phân biệt khiếu nại và tố cáo?
Câu 5: Tình huống khiếu nại
Ông Lê Văn A (sinh năm 1960), cư trú tại Thôn 1, xã X, huyện Y, tỉnh Z bị UBND huyện Y thu hồi 2 ha đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (Quyết định thu hồi đất do Chủ tịch UBND huyện Y ký). Ông A không đồng ý và làm đơn khiếu nại. Anh (chị) hãy xác định:
1.Ai là người khiếu nại, bị khiếu nại và đối tượng khiếu nại?
2.Người có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của Ông A là ai?
3.Trình tự, thủ tục giải quyết (lần đầu) vụ việc nêu trên như thế nào?
Câu 6:
Anh (chị) hiểu như thế nào về nguyên tắc tiếp công dân: phải bảo đảm côngkhai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện? Liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị hoặc địa phương nơi anh (chị) làm việc, sinh sống.
Câu 7:Tình huống xử phạt:
Ông A (sinh năm 1965), ngụ tại phường X thực hiện hai hành vi VPHC trong cùng một lần.Một hành vi có mức xử phạt từ 1đến 3 triệu, một hành vi có mức xử phạt từ 2 đến 5 triệu). Các yếu tố khác đều phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND phường X đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Ông A nêu trên, với mức phạt là 5,5 triệu. Anh (chị) hãy xác định:
1.Ông B ra quyết định đúng hay sai? Có phù hợp thẩm quyền không? Vì sao?
2.Trình tự, thủ tục xử phạt vụ việc nêu trên được thực hiện như thế nào?
Câu 8: 
Trong các yếu tố cấu thành nền hành chính, theo anh, chị yếu tố nào là quan trọng nhất vì sao?
Câu 9:
Trình bày nội dung cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 30c-CP. Liên hệ với cơ quan đơn vị.
Câu 10:
Trong các nội dung cải cách hành chính, theo anh (chị) nội dung cải cách nào còn bất cập tại cơ quan của các anh (chị), vì sao? Hãy nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp.
Câu 1: Tại sao nói “Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp”? Anh (chị) hãy giải thích và cho ví dụ minh họa?
1. Các khái niệm
· Quản lý là một hoạt động nhằm tác động một cách có tổ chức và định hướng của chủ thể quản lý lên những đối tượngnhất định để điều chỉnh hành vi của đối tượng quản lý theo những mục tiêu đã định.
· Quản lý nhà nướclà hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà nước tiến hành đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội, trên tất cả các mặt của đời sống xã hội bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước có tính cưỡng chế đơn phương nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng, duy trì ổn định an ninh trật tự và thúc đẩy XH phát triển theo một định hướng thống nhất của Nhà nước.
· Quản lý hành chánh nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thõa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Định nghĩa trên có bốn nội dung cơ bản:
· Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp: hành pháp là một trong ba nhánh quyền lực của nhà nước: Lập pháp, hành pháp và tư pháp.
· Quản lý hành chính là sự tác động có tổ chức và có điều chỉnh: Trong quản lý hành chính nhà nước, chức năng tổ chức rất quan trọng,vì không có tổ chức thì không thể quản lý được. Nhà nước phải tổ chức cả triệu người và mỗi người đều có vị trí tích cực đối với xã hội, đóng góp phần của mình để tạo ra lợi ích cho xã hội. 
· Quản lý hành chính nhà nước có tính định hướng vì thông qua tác động quản lý của mình các chủ thể quản lý hành chính nhà nước định hướng hành vi con người và các quá trình xã hội theo những quỹ đạo, mục tiêu nhất định. Quản lý hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở pháp luật và theo nguyên tắc pháp chế: Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước, sử dụng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền.
· Do các cơ quan trong hệ thống hành pháp (HCNN) từ Trung ương đến cơ sở tiến hành

· Quyền hành pháp:Trong cơ cấu quyền lực nhà nước quyền hành pháp là một khái niệm chung dùng để chỉ một bộ phận quyền lực - quyền thi hành pháp luật, phản ánh mối quan hệ quyền lực giữa các bộ phận hợp thành của quyền lực nhà nước. Chủ thể chủ yếu của quyền hành pháp là Chính phủ (cơ quan hành pháp ở trung ương) với tính chất điển hình của cơ quan này là thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành các hoạt động của đời sống xã hội. Ở Việt Nam, các chủ thể thực hiện quyền hành pháp không chỉ có Chính phủ, các cơ quan hành pháp ở trung ương, mà một số các cơ quan nhà nước ở địa phương cũng thực hiện quyền lực này.
+ Hoạt động chấp hành thể hiện ở mục đích của quản lý hành chính nhà nước là nhằm bảo đảm thực hiện các văn bản pháp luật của các cơ quan quyền lực nhà nước trên thực tế. 
+ Hoạt động điều hành thể hiện ở chỗ để bảo đảm cho các văn bản pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước được thi hành trên thực tế, các cơ quan hành chính nhà nước phải tiến hành hoạt động tổ chức, chỉ đạo, điều hành trực tiếp đối với các đối tượng quản lý thuộc quyền. Trong quá trình điều hành, các cơ quan hành chính nhà nước có quyền nhân danh nhà nước ban hành các văn bản pháp luật (dựa trên các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên) hoặc ra các chỉ thị, yêu cầu, mệnh lệnh cụ thể bắt buộc đối tượng quản lý có liên quan phải thực hiện.

2. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp
Quyền hành pháp là sự thống nhất của hai quyền: quyền lập quy và quyền hành chính
2.1. Quyền lập quy là là quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (lập quy) và văn bản áp dụng pháp luật.
· Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp lý quan trọng nhất trong hoạt động của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.Thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan hành chính nhà nước quy định những quy tắc xban hành ử sự chung; những nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia quan hệ quản lý hành chính nhà nước; xác định rõ thẩm quyền và thủ tục tiến hành các hoạt động quản lý nhà nước.
· Ban hành văn bản áp dụng pháp luật là hình thức hoạt động chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước. Nội dung của nó là áp dụng một hay nhiều quy phạm pháp luật vào một trường hợp cụ thể, trong điều kiện cụ thể. Việc ban hành văn bản áp dụng pháp luật làm pháp sinh, thay đổi hay chấm dứt những quan hệ pháp luật hành chính cụ thể.Thông qua việc ban hành các văn bản áp dụng pháp luật, các chủ thể quản lý hành chính nhà nước tác động một cách tích cực và trực tiếp đến mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Thí dụ:
+ Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2014 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh ngoại hối.
+ Bộ giáo dục ban hành thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ban hành chương trình giáo dục mầm non.
+ Thủ tướng ban hành quyết định về quy định biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của CP và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

2.2. Quyền hành chính là quyền tổ chức, quản lý tất cả các mặt, các quan hệ XH trong QLHCNNbằng cách sử dụng quyền lực Nhà nước. Quyền hành chính bao gồm các quyền về tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính, quyền tổ chức thực thi và áp dụng pháp luật trong mối quan hệ giữa tổ chức với cá nhân, tổ chức với tổ chức, giữa cá nhân vs nhau trong đời sống XH.
Thí dụ:
+ Trong lãnh vực giao thông: khi ông A vượt đèn đỏ bị CSGT lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
=> cơ sở pháp lý: luật giao thông đường bộ, luật xử phạt vi phạm hành chính.
+ Trong lãnh cực xây dựng: ông B xây nhà không phép bị thanhtra xây dựng lập biên bản và chuyển về cho chủ tịch UBND ban hành quyết định xử phạt.
· Cơ sở pháp lý là luật tổ chức HĐND và UBND, luật xây dựng, luật xử lý vi phạm hành chính(Nghị định số 121/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lãnh vực xây dựng).
2.3. Mối quan hệ của hai quyền lập quy và hành chính
· Hai quyền này có mối quan hệ chặt chẽ, then chốt tạo nên quyền hành pháp. Để thực hiện hành chính tốt thì phải nâng cao chất lượng lập pháp. Lập pháp tốt, cụ thể, rõ ràng thì quá trình thực hiện hành chính sẽ thực hiện tốt. Quá trình thực hiện quyền hành chính sẽ là cơ sở để điều chỉnh sửa đổi hay bãi bỏ các văn bản pháp quy dưới luật trong quyền lập quy.
· Cơ quan HCNN do cơ quan quyền lực NN bầu ra và giao cho quyền thực thi PL. Vì vậy, mọi hoạt động của CQ HCNN đều phải mang tính chấp hành- điều hành. Trong quá trình QLXH, cơ quan HCNN từ TW đến cơ sở đã ban hành và thực hiện những quyết định hành chính giúp cho hệ thống hành chính hoạt động và phát triển theo yêu cầu chung của XH theo đúng mục tiêu đã định trước.

Vì vậy, ta nói “Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp”.

Câu 2: Phân tích Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước. Cho ví dụ minh họa.

1. Các khái niệm
· Quản lý hành chánh nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
· Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước luôn là vấn đề vô cùng quan trọng, nhưng cũng rất phức tạp, do vậy, đó cũng là mục tiêu của sự tranh giành giữa các giai cấp, các nhóm xã hội, các dân tộc khác nhau trong quá khứ, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Bởi lẽ, lực lượng nào giành, nắm giữ được quyền lực nhà nước, tổ chức và sử dụng nó sao cho khoa học và hiệu quả thì sẽ có điều kiện thực hiện được những mục đích mà mình đề ra, mang lại hạnh phúc và nhiều lợi ích nhất cho lực lượng của mình, cho nhân dân. Do vậy, quyền lực NN phải được quy định chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro trong XH, cá nhân.
2. Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước
2.1. QLHCNN là sự tác động có tổ chức
Trong quản lý hành chính nhà nước, chức năng tổ chức là quan trọng nhất vì không có tổ chức thì không thể quản lý được. Nhà nước phải tổ chức như thế nào để mọi người đều có vị trí tích cực đối với xã hội, góp phần tạo ra lợi ích cho xã hội. 
· Nền hành chính nhà nước được cấu tạo gồm một hệ thống định chế tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ và thông suốt từ Trung ương tới các địa phương, trong đó cấp dưới phục tùng cấp trên, nhận chỉ thị mệnh lệnh và chịu sự kiểm tra, giám sát của cấp trên. Mỗi cấp hành chính, mỗi cơ quan, công chức hoạt động trong phạm vi thẩm quyền được trao để cùng thực hiện tốt chức năng hành chính. Tuy nhiên, để hạn chế việc biến nền hành chính thành hệ thống quan liêu, thì xác lập thứ bậc hành chính cũng tạo ra sự chủ động sáng tạo, linh hoạt của mỗi cấp, mỗi cơ quan, công chức hành chính để đưa pháp luật vào đời sống xã hội một cách hiệu quả.
· Mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương, giữa tập thể và cá nhân được làm rõ trên cơ sở vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với đặc điểm của hệ thống hành chính, có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ. 
· Bên cạnh đó, hệ thống cơ quan HCNN phải gọn nhẹ để phù hợp với sự phát triển của XH.

2.2. QLHCNN là sự tác động có điều chỉnh
Điếu chỉnh là sự sắp xếp, thay đổi ít nhiều để tao ra sự cân đối, phù hợp trong chủ thể quản lý HCNN với đối tượng QLHCNN. Điều chỉnh QLHCNN bao gồm điều chỉnh những quy định về mặt pháp lý thể hiện bằng các quyết định quản lý về quy tắc, tiêu chuẩn, biện pháp... nhằm tạo ra sự phù hợp giữa chủ thể và khách thể quản lý, tạo sự cân bằng, cân đối giữa các mặt hoạt động của quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người. Trên thực tế, xã hội luôn vận động và phát triển không ngừng nên cần phải điều chỉnh những văn bản, pháp luật để phù hợp với sự thay đổi ấy.
· Pháp luật là công cụ hữu hiệu để quản lý xã hội, điều chỉnh hành vi của con người theo hướng ngăn chặn, đẩy lùi cái xấu, cái ác và khuyến khích, nâng đỡ, phát huy cái tốt, cái thiện vốn có trong mỗi con người. Việc thực thi pháp luật là nhằm xây đựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, văn minh, tiến bộ vì con người và cho con người.Việc nâng cao vai trò, hiệu quả của pháp luật không chỉ nhằm lập lại trật tự, kỷ cương xã hội, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát triển ý thức đạo đức mới. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, việc tăng cường vai trò của pháp luật được đặt ra như một tất yếu khách quan. Pháp luật càng chặt chẽ, càng đầy đủ và được thi hành nghiêm chỉnh thì đạo đức càng được đề cao, khả năng điều chỉnh và giáo dục của đạo đức càng được mở rộng và ảnh hưởng một cách toàn diện, tích cực đến mọi hành vi, mọi mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xã hội.
· [bookmark: IV]Điều chỉnh, cải tổ bộ máy nhà nước trong công cuộc cải cách nền hành chính quốc giaNền hành chính quốc gia được cấu thành bởi ba yếu tố: thể chế hành chính, cán bộ hành chính và cơ quan hành chính nhà nước. Công cuộc cải cách hành chính vì vậy phải thực hiện đồng bộ bao gồm:
+ Cơ cấu bộ máy hành chính nhà nước sẽ được điều chỉnh theo hướng gọn nhẹ, giảm dần số lượng để bộ máy quản lý, hoạt động hiệu quả, phù hợp với phát triển XH. Thí dụ: thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế ở TP.HCM sẽ [hải tinh giảm 11.000 người cho đến năm 2020.
+ Điều chỉnh, cải tiến, sắp xếp, bố trí lại cán bộ, chức năng của từng cơ quan, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức.
+ Xây dựng và cải cách thể chế, điều chỉnh lại các chính sách, chế độ. Thí dụ như chế độ tiền lương sao cho đáp ứng được mức sống tối thiểu của CBCC trong xã hội đang phát triển hay như khi xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường, việc đổi mới và hoàn thiện thể chế, cải tổ bộ máy nhà nước cho đúng với tầm vóc của một cơ chế tạo hành lang pháp lý, khuyến khích đầu tư kinh doanh, và tự sắp xếp cơ cấu các khu vực kinh doanh nhà nước là đòi hỏi thiết yếu.
2.3. Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động bằng quyền lực nhà nước: 
Sự tác động bằng quyền lực nhà nước là sự tác động bằng pháp luật theo nguyên tắc pháp chế. Quyền lực nhà nước mang tính mệnh lệnh đơn phương và tính tổ chức rất cao. Với tư cách là công cụ thực hiện quyền lực nhà nước, nền hành chính nhà nước được tổ chức và hoạt động tuân theo những quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu mọi công dân và tổ chức trong xã hội phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Đảm bảo tính pháp quyền của nền hành chính là một trong những điều kiện để xây dựng Nhà nước chính quy, hiện đại, trong đó bộ máy hành pháp hoạt động có kỷ luật, kỷ cương.
Tính pháp quyền đòi hỏi các cơ quan hành chính, công chức phải nắm vững qui định pháp luật, sử dụng đúng quyền lực, thực hiện đúng chức năng và thẩm quyền trong thực thi công vụ. Mỗi cán bộ, công chức cần chú trọng vào việc nâng cao uy tín về chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực thi để phục vụ nhân dân. Tính pháp quyền của nền hành chính được thể hiện trên cả hai phương diện là quản lý nhà nước bằng pháp luật và theo pháp luật. Điều đó có nghĩa là, một mặt các cơ quan hành chính nhà nước sử dụng luật pháp là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính bắt buộc đối với các đối tượng quản lý; mặt khác các cơ quan hành chính nhà nước cũng như công chức phải được tổ chức và hoạt động theo pháp luật chứ không được tự do, tuỳ tiện vượt lên trên hay đứng ngoài pháp luật. 
Đội ngũ cán bộ, công chức trong nền hành chính công có vai trò, vị trí vô cùng quan trọng đến tổ chức và hoạt động hiệu lực hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước. Trước yêu cầu đổi mới của đất nướ	c, của quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, yêu cầu phải xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất thông suốt hiệu lực, hiệu quả, minh bạch và hiện đại, thì trước hết phải tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước có đủ năng lực trình độ phẩm chất chính trị, chuyên nghiệp có thể sử dụng quyền lực nhà nước một cách hiệu quả. 
Tóm lại, QLHCNN trong nhà nước pháp quyền là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước.


Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích chủ thể, khách thể Quản lý hành chính nhà nước? Cho ví dụ minh họa.
Trong hoạt động QLHCNN luôn luôn có: chủ thể và khách thể. Thế nào là chủ thể và khách thể? Mối liên hệ giữa hai nhân tố này trong hoạt động QLHCNN?
1. Chủ thể quản lý: là các cá nhân, tổ chức có một quyền lực nhất định buộc các đối tượng quản lý phải tuân thủ các quy định do mình đề ra để đạt được những mục tiêu đã định trước.
Chủ thể QLHCNN là bao gồm 
· Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước; 
· Là những người được NN trao quyền quản lý hành chính và thi hành công vụ
· Một số cá nhân được nhà nước ủy quyền.
Cơ quan HCNN bao gồm CQHCNN có thẩm quyền chung và CQHCNN có thẩm quyền riêng.
· CQHCNN có thẩm quyền chunglà Chính phủ, và UBND các cấp, được thành lập theo Hiến pháp kết hợp giữa tập thể lãnh đạo với quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu được bầu hoặc kết hợp giữa bầu và phê chuẩn, ký thay mặt trên một số văn bản pháp lý HCNN. Chức năng hoạt động QL rất rộng, bao gồm tất cả lĩnh vực KT-CT-XH và QL chủ yếu thông qua các quyết định QL và hành vi HC.
· CQHCNN có thẩm quyền riêng: bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, được thành lập theo Hiến pháp hoặc văn bản dưới luật, hoạt động theo chế độ thủ trưởng, Chức năng quản lý nghành, một số lãnh vực nhất định. Người đứng đầu được bổ nhiệm hoặc kết hợp giữa bổ nhiệm và phê chuẩn , không được ký thay các văn bản HCNN.
2. Khách thể quản lý: là trật tự quản lý mà chủ thể quản lý bằng sự tác động lên các đối tượng quản lý bằng các phương pháp quản lý và công cụ quản lý nhất định mong muốn thiết lập được để đạt được những mục tiêu định trước.
Khách thể QLHCNN là những gì mà hoạt động QL hướng tới, tác động tới bao gồm 
· Trật tự QL trên tất cả các lĩnh vực của đời sống KT-XH cụ thể ở các lãnh vực như trật tự an toàn giao thông, giáo dục, xây dựng,…
· Hành vi hoạt động của con người phải do pháp luật quy định thì khách thể mới chịu sự sự tác động của chủ thể QLHCNN.
Đặc điểm của khách thể QLHCNN.
· Được phân thành nhiều loại, mỗi loại có đặc điểm riêng. Phân loại khách thể để có phương pháp QL riêng cho từng loại.
· Khách thể luôn luôn vận động, có khả năng tự điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh và môi trường của điều kiện hoạt động.
· Hiểu được các mặt của khách thể, công tác QLHCNN tạo được sự vững chắc và ổn định XH, tạo điều kiện cho khách thể luôn luôn vận động và phát triển.
3. Mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể.
Nhìn bên ngoài, chủ thể và khách thể có mâu thuẫn nhau. Nhưng thực chất nó có mối quan hệ với nhau.
- Chủ thể QL làm nảy sinh ra các tác động QL. Khách thể QL chịu tác động của chủ thể để sản sinh ra các giá trị VC và tinh thần đáp ứng nhu cầu của XH.
- Chủ thể QL tồn tại chính là vì nhu cầu XH và vì khách thể QL, nếu không quan tâm đến khách thể thì chủ thể tồn tại và hoạt động không có mục đích.
- Con người vừa là chủ thể vừa là khách thể QL, nhân dân lao động vừa là chủ thể vừa là khách thể.
- Bất kỳ CQ nào, một công chức lãnh đạo nào dù ở vị trí cao nhất cũng vừa là chủ thể, vừa là khách thể.
Thí dụ: 
Ông A đang lái xe trên đường.
Chủ thể: CSGT
Đối tượng quản lý: người tham gia giao thông cụ thể là ông A
Khách thể: quyền trật tự an toàn giao thông.

Câu 4:Phân biệt khiếu nại và tố cáo?
Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp và Pháp luật ghi nhận. Để những quyền này được đảm bảo thực thi trên thực tế đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đòi hỏi những hiểu biết của công dân về khiếu nại, tố cáo phải đạt đến một trình độ nhất định. 
1. Khái niệm 
· Khoản 1, Điều 2 Luật  khiếu  nại, tố cáo năm 2011 quy  định: “Khiếu  nại là  việc công  dân, cơ  quan,  tổ  chức hoặc  cán  bộ, công  chức theo thủ  tục do Luật này  quy  định đề nghị  cơ quan,  tổ  chức, cá  nhân có  thẩm  quyền  xem xét lại  quyết  định  hành  chính, hành vi hành chính hặc quyết  định kỷ luật cán bộ,  công  chức khi có căn cứ cho rằng quyết  định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi  ích hợp  pháp  của  mình” 
· “Tố cáo là việc công  dân theo thủ  tục do Luật này quy  định báo cho cơ  quan, tổ chức, cá  nhân có thẩm quyền biết  về  hành  vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây  thiệt  hại lợi  ích của  Nhà  nước,  quyền, lợi ích  hợp  pháp  của  công  dân, cơ  quan, tổ  chức”.
2. Phân biệt khiếu nại và tố cáo
2.1. Giống nhau: 
· Đều là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Là biện pháp ngăn chặn và loại trừ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cá nhân, tổ chức và nhà nước.
· Là phương tiện pháp lý thực hiện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
· Người khiếu nại và người tố cao đều phải có nghĩa vụ trình bày trung thực về nội dung sự việc.
· Công dân tổ chức thực hiện quyền của mình thông qua các quy phạm pháp luật của luật hành chính về khiếu nại và tố cáo…
2.2. Khác nhau
a. Bản chất
-  Khiếu nại nhằm hướng tới việc đi đòi lại quyền, lợi ích mà chủ thể khiếu nại cho là họ đã bị xâm phạm.
-  Tố cáo là hướng tới việc xử lý hành vi vi phạm và người có hành vi vi phạm.
 b. Chủ thể
-  Chủ thể của hành vi khiếu nại phải là người bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật.
-  Chủ thể của hành vi tố cáo chỉ là cá nhân nhưng là bất kỳ cá nhân nào nếu cá nhân đó có đủ điều kiện để thực hiện việc tố cáo.Như vậy, chủ thể thực hiện hành vi tố cáo có thể chịu tác động trực tiếp hoặc không chịu tác động của hành vi bị tố cáo.
c.  Người bị khiếu nại, tố cáo
-  Người bị khiếu nại là cơ quan, CBCC hành chính NN
-  Người bị tố cao bất ký cá nhân tổ chức nào có căn cứ vi phạm pháp luật.
d.  Đối tượng
 Xét về phạm vi tác động, đối tượng của tố cáo rộng hơn rất nhiều so với khiếu nại.
-  Đối tượng của khiếu nại chỉ là quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
-  Trong khi đó, công dân có quyền tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Có nghĩa là mọi hành vi có biểu hiện vi phạm pháp luật đều là đối tượng của tố cáo.
e.Thẩm quyền giải quyết
-  Vụ việc khiếu nại được giải quyết lần đầu tại chính cơ quan (hoặc cán bộ, công chức thuộc cơ quan này) có thẩm quyền ra quyết định hoặc thực hiện hành vi bị khiếu nại.
Trong trường hợp đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ có quyền tiếp tục thực hiện quyền khiếu nại của mình lên cấp trên trực tiếp của cấp đã có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Tòa án.
-  Còn đối với thẩm quyền giải quyết tố cáo có điểm khác là: Tố cáo hành vi vi phạm của người thuộc cơ quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết. Tố cáo hành vi vi phạm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.  
=> Như vậy, khác với thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nào đó là chủ thể giải quyết tố cáo không có thẩm quyền giải quyết đối với đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của chính bản thân mình.
 f. Trình tự giải quyết
Vấn đề khác biệt thấy rõ chính là thời hiệu giải quyết:
-  Đối với khiếu nại thời hiệu là: 90 ngày tùy thuộc đối tượng bị khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật cán bộ.
-  Đối với tố cáo, pháp luật hiện hành không quy định về thời hiệu.
=> Việc không quy định thời hiệu đối với hành vi tố cáo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình hiện nay.
g. Mục đích
-  Mục đích của khiếu nại chủ yếu là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người chủ thể khiếu nại
-  Mục đích của tố cáo không chỉ dừng ở việc bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo mà cao hơn thế nữa là nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước và cộng đồng xã hội. 

Tóm lại, khiếu nại và tố cáo là phương thức quan trọng và hữu hiệu để công dân thực hiện được quyền dân chủ trực tiếp của mình cũng như đấu tranh bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bằng chính hành vi chủ động của cá nhân.
Từ trước đến nay, hai hoạt động này vẫn thường được quy định trong cùng một điều luật hay trong cùng một văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên rõ ràng là giữa khiếu nại và tố cáo có những đặc điểm khác nhau rất cơ bản cả về nội dung và cách thức giải quyết.
Quá trình thực thi pháp luật khiếu nại, tố cáo đã chỉ ra không ít trường hợp còn chưa phân biệt rõ ràng, chính xác thế nào là khiếu nại, thế nào là tố cáo nhất là khi đơn thư của công dân có nội dung chứa đựng cả việc khiếu nại và việc tố cáo thì vấn đề thụ lý và giải quyết còn nhiều lúng túng.Đây là một trong những nguyên nhân làm nảy sinh những nhầm lẫn, thiếu sót, thậm chí là sai lầm trong việc xử lý đơn thư, tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân khiến người dân phải khiếu nại nhiều lần hoặc tố cáo sai sự việc. 
=> Do vậy, việc ban hành Luật khiếu nại và Luật tố cáo có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp công dân thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo của mình đúng pháp luật và giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đỡ mất thời gian, công sức, tránh được nhầm lẫn, sai sót trong khi giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Câu 5: Tình huống khiếu nại
Ông Lê Văn A (sinh năm 1960), cư trú tại Thôn 1, xã X, huyện Y, tỉnh Z bị UBND huyện Y thu hồi 2 ha đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (Quyết định thu hồi đất do Chủ tịch UBND huyện Y ký). Ông A không đồng ý và làm đơn khiếu nại. Anh (chị) hãy xác định:
1. Ai là người khiếu nại, bị khiếu nại và đối tượng khiếu nại?
2. Người có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của Ông A là ai?
3. Trình tự, thủ tục giải quyết (lần đầu) vụ việc nêu trên như thế nào?

1. Người khiếu nại là ông A
-  Người bị khiếu nại là UBND huyện Y 
-  Đối tượng khiếu nại là quyết định thu hồi đất của UBND huyện Y.
2.  Người có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của ông A là Chủ tịch UBND tỉnh Z.
3.  Trình tự giải quyết
Theo TT sô 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 về quy trình GQ khiếu nại HC thì Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại (lần đầu) được thực hiện như sau: 
· Bước 1: Thụ lý giải quyết đơn
(1) Tiếp nhận, phân loại và thụ lí đơn (10 ngày);
Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp tỉnhZ, người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.
(2) Kiểm tra lại QĐ, HVHC, QĐKL bị khiếu nại; 
Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm:
+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.
+ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.
(3) QĐ giao nhiệm vụ, lập KH kiểm tra, xác minh.

Bước 2: Tiến hành xác minh
(1) Công bố QĐ, KH kiểm tra xác minh; 
(2) Triển khai xác minh, thu thập chứng cứ, báo cáo kết quả.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.
Việc tổ chức đối thoại: Đại diện cơ quan giải quyết trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.
Khi đối thoại, đại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.
Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Ban hành, gửi và công bố QĐ giải quyết
(1) Dự thảo QĐ, lập HS trình ký;
(2) Xem xét, kí QĐ, gửi và công bố QĐ giải quyết;Chủ tịch UBND  ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và trong thời hạn 3 ngày làm việc và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.
(3) Tổ chức thực hiện QĐ giải quyết. 

Câu 6:Anh (chị) hiểu như thế nào về nguyên tắc tiếp công dân: phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện? Liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị hoặc địa phương nơi anh (chị) làm việc, sinh sống.

Luật tiếp công dân 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2014.Luật này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.
1. Khái niệm và đặc điểm tiếp công dân	
      Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật.
Đặc điểm tiếp công dân: 
	- Tiếp công dân là trách nhiệm của NN; 
	- Chủ thể TCD là cơ quan NN hoặc người có th.quyền;
	- TCD là để tiếp nhận, giải thích, h.dẫn KN, TC, K.nghị;
	- TCD được thực hiện theo đúng quy định của PL.
2. Các nguyên tắc tiếp công dân: 
Để làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước thực hiện trong quá trình tiếp công dân, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh dự thảo Luật đã quy định những nguyên tắc cơ bản, chủ yếu nhất về tiếp công dân (Điều 6):
- Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại Trụ sở tiếp công dân, nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Người tiếp công dân phải tôn trọng, lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.-  Việc tiếp công dân phải bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm bình đẳng, không được phân biệt về giới trong khi tiếp công dân.
3. Giải thích nguyên tắc
Xuất phát từ bản chất của NN ta là NN của dân, do dân, vì dân nên việc tiếp công dân: phải bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện.
· Khách quan là đảm bảo việc xem xét, xử lý đúng đắn bản chất sự việc, phù hợp với các diễn biến thực tế của sự việc. Trong quá trình xem xét, xử lý phải tôn trọng yếu tố khách quan, tránh áp đặt ý kiến chủ quan của mình làm cho sự việc phức tạp, kết quả sẽ sai lệch so với thực tế đã xảy ra.
· Công khai là thể hiện việc tiếp công dân phải được tổ chức đàng hoàng tại nơi tiếp công dân (trụ sở, địa điểm) theo đúng quy định của pháp luật. Công khai lịch tiếp dân, danh sách những người có thểm quyền tiếp công dân, trình tự giải quyết các quy định có liên quan đến việc tiếp dân, các hồ sơ giấy tờ cần thiết...
· Dân chủ là thể hiện công dân đến khiếu nại, tố cáo và cán bộ tiếp công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Người dân được quyền nói lên ý kiến, cán bộ tiếp dân lắng nghe, hướng dẫn, giải thích.  Mọi ý kiến đều được tôn trọng, được giải quyết thấu tình đạt lý.
· Kịp thời giải quyết đúng người đúng việc, đúng thời hạn, không trì hoãn. Trả kết quả đúng hạn, xử lý kết quả linh hoạt.
· Thủ tục đơn giản, thuận tiện: công dân có thể khiếu nại, tố cao bằng mọi hình thức, tuy nhiên CBNN cần phải ghi lại bằng biên bản. Bớt những thủ tục rườm rà, không cần thiết trong các khâu tiêp nhận cũng như giải quyết.
4. Liên hệ thực tiễn
Tôi công tác tại BV Mắt TP.HCM, có dịp làm việc tại phòng KHTH và nhận được thư khiếu nại của bệnh nhân. Tôi sẽ tiến hành làm các bước sau: 
1- Sau khi nhận đơn khiếu nại, lấy số ĐT liên lạc và địa chỉ của bệnh nhân. 
2- Ghi vào sổ tiếp nhận.
3- Tìm hồ sơ bệnh án liên quan để sẵn cùng đơn khiếu nại.
4- BS của PKHTH có trách nhiệm của ngày hôm đó sẽ xem xét hồ sơ tìm hiểu sự việc, gặp BS, Trưởng phó khoa, các bộ phận liên quan....chuẩn bị sẵn các thông tin dữ liệu cần thiết để có thể giái đáp và trả lời một cách thỏa đáng tất cả các bức xúc của người bệnh một cách có lý có tình nhất. 
5- Sau khi có đủ các dữ kiện, sắp xếp với các bác sĩ, lên lịch hẹn ngày giải quyết khiếu nại của bệnh nhân.
6- Nhân viên phòng KHTH sẽ điện thoại liên lạc người bệnh, người nhà để mời bệnh nhân và người nhà mang kèm các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của bệnh viện lên để giải quyết theo đúng lịch định sẵn.
7- Mời BS hoặc các bộ phận liên quan tham dự, (là yêu cầu bắt buộc, để tránh các thông tin không khách quan và không đúng sự thật). 
8- Vào ngày giải quyết khiếu kiện: Pha nước, mời bậnh nhân vào phòng làm việc. Thái độ lịch sự, mềm mỏng, nhưng kiên quyết và giữ quan điểm, bảo về cái đúng một cách hợp lý hợp tình. Ghi âm mọi cuộc giải quyết khiếu nại để tránh tranh cãi sau này.
9- Nhân viên phòng KHTH tham dự làm thư ký, ghi biên bản.
10- Kết thúc buổi họp đưa bệnh nhân hoặc người nhà ký biên bản các điểmđồng ý cũng như chưa đồng ý, BS hoặc bộ phận liên quan, người chủ trìcuộc họp, thư ký buổi họp để làm tài liệu cho từng hồ sơ khiếu nại sau này.


Câu 7: Tình huống xử phạt:
Ông A (sinh năm 1965), ngụ tại phường X thực hiện hai hành vi VPHC trong cùng một lần. Một hành vi có mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu, một hành vi có mức xử phạt từ 2 đến 5 triệu). Các yếu tố khác đều phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND phường X đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Ông A nêu trên, với mức phạt là 5,5 triệu. Anh (chị) hãy xác định:
1.Ông B ra quyết định đúng hay sai? Có phù hợp thẩm quyền không? Vì sao?
2.Trình tự, thủ tục xử phạt vụ việc nêu trên được thực hiện như thế nào?

1. Theo quy định tại Điều 24 luật xử lý VPHC, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền nhưng không quá 5 triệu. 
Ông A vi phạm 2 hành vi nhưng mỗi hành vi đều bị phạt dưới mức 5 triệu. Tổng cộng gộp chung hai mức phạt là 5,5 triệu. Chủ tịch ra quyết định đúng và không vượt quá thẩm quyền của mình.
2. Về trình tự, thủ tục để tiến hành xử phạt một hành vi vi phạm hành chính được thực hiện theo nội dung được ghi nhận trong các điều khoản thuộc Mục 1, Chương III, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Trong đó, 
· [bookmark: _GoBack]Bước đầu tiên đó là buộc chấm dứt hành vi vi phạm (Điều 55) và sau đó có thể tiến hành việc xử phạt vi phạm hành chính mà không lập biên bản (Điều 56). 
· Đối với các hành vi vi phạm hành chính buộc phải lập biên bản thì sau khi buộc chấm dứt hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (Điều 58).
· Đồng thời thực hiện công việc xác minh tình tiết của vụ việc (Điều 59) và xác minh giá trị tang vật (Điều 60). 
· Tiếp đó, người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiếp nhận việc giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm (Điều 61) và chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan cảnh sát điều tra (Điều 62), trong trường hợp không có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính (Điều 63) để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 67.
· Thi hành quyết định xử phạt vi phạm HC
· Trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định tại Điều 83.






Câu 8: Trong các yếu tố cấu thành nền hành chính, theo anh, chị yếu tố nào là quan trọng nhất vì sao?
Bác Hồ đã nói:“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại là do cán bộ” như vậy cán bộ công chức có tầm quan trọng rất lớn dẫn đến sự thành bại của nền hành chính.
1. Nền hành chính là gì? 
Có nhiều cách định nghĩa về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật.
2. Các yếu tố cấu thành nền hành chính
Muốn có nền hành chính nhà nước tồn tại cần phải hội đủ các yếu tốsau:
- Thứ nhất, hệ thống thể chế hành chính bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản qui phạm về tổ chức, hoạt động của hành chính nhà nước và tài phán hành chính;
- Thứ hai, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, các ngành phù hợp với yêu cầu thực hiện quyền hành pháp;
- Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính được đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nền hành chính;
- Thứ tư, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cầu thực thi công vụ của các cơ quan và công chức hành chính. 
Giữa các yếu tố của nền hành chính có mối quan hệ hữu cơ và tác động lẫn nhau trong một khuôn khổ thể chế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính nhà nước cần phải cải cách đồng bộ cả bốn yếu tố trên. 
Hoạt động của nền hành chính nhà nước được thực hiện dưới sự điều hành thống nhất của Chính phủ nhằm phát triển hệ thống và đảm bảo sự ổn định và phát triển kinh tế -xã hội theo định hướng. 
3. Theo tôi, yếu tố về con người cụ thể làđội ngũ cán bộ, công chức hành chính (chất lượng và số lượng) là yếu tố quan trọng nhất với 4 lý do sau đây:
· Cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng không thể thiếu của bất kỳ nền hành chính nào. Đội ngũ này có vai trò đặt ra thể chế hành chínhđể quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội,bảo đảm hiệu lực của đường lối thể chế của giai cấp cầm quyền. 
· CBCC là người thực thi pháp luật, điều hành nền hành chính. Đây là lực lượng lao động xã hội đặc biệt, là nguồn nhân lực có đặc thù riêng, lao động của họ gắn liền với quyền lực nhà nước, hoặc phục vụ cho lao động quyền lực nhà nước nhằm mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân dân. 
· Đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) hành chính nhà nước có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền hành chính nhà nước, là lực lượng trực tiếp vận hành và quyết định hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời là người kiểm tra, đánh giá, điềuchỉnh thể chế bộ máy tổ chức tài hành chính.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức vừa là người quản lý và vừa là người xử lý kỷ luật CBCC. Cán bộ công chức trong nhà nước XHCN ở nước ta hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, kỷ cương Nhà nước và bảo vệ lợi ích của quàn chúng lao động. Đội ngũ công chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật trong cuộc sống, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Với tầm quan trọng như trên, việc xây dựng, phát triển đội ngũ CBCC của nền hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tăng cường hội nhập quốc tế.

Câu 9: Trình bày nội dung cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP. Liên hệ với cơ quan đơn vị.

Ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP năm 2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Nghị quyết quyết nghị các điều khoản về chương trình tổng thể cải cách hành chính cho 10 năm để Việt Nam đạt được mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. 

1. Khái niệm về cải cách hành chính
CCHC là một quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu hoàn thiện một hoặc một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức…) nhằm xây dựng nền HCC đáp ứng yêu cầu của một nền HC hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.

2. Nội dung cải cách hành chính ở cơ sở
· Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. 
· Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.
· Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước. 
· Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước. 
· Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. 

Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: 
· Cải cách thể chế hành chính: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế về sở hữu của các hình thức sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; xây dựng, hoàn thiện quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng và về quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
· Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: tiến hành tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, tổ chức khác thuộc bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước); trên cơ sở đó điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chuyển giao những công việc mà cơ quan hành chính nhà nước không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận; tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn phù hợp; tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020; cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; chất lượng dịch vụ công từng bước được nâng cao, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020. 
· Cải cách thủ tục hành chính: cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững. Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
· Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả; hoàn thiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của công chức, viên chức trúng tuyển; hoàn thiện quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức; tập trung nguồn lực ưu tiên cho cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 
· Cải cách tài chính công: phân phối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công; thực hiện cân đối ngân sách tích cực, bảo đảm tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển; dành nguồn lực cho con người, nhất là cải cách chính sách tiền lương và an sinh xã hội; phấn đấu giảm dần bội chi ngân sách; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty; quản lý chặt chẽ việc vay và trả nợ nước ngoài; giữ mức nợ Chính phủ, nợ quốc gia và nợ công trong giới hạn an toàn; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao. Đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; từng bước thực hiện chính sách điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công phù hợp; chú trọng đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục, đào tạo, y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch. Chuẩn hóa chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế; nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đổi mới và hoàn thiện đồng bộ các chính sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh; có lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. 
· Hiện đại hóa cơ quan hành chính NN: hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để đến năm 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước; công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet. Xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản và cải cách thủ tục hành chính.
3. Liên hệ cơ quan đơn vị
Thực hiện theo nghị quyết số 30c/NQ-CP,  Bệnh viện Mắt TP.HCM cũng đã tiến hành cải cách hành chánh như sau:
· Cải cách về bộ máy tổ chức: Trước đây, điều dưỡng phòng khám thay phiên nhau ở quầy tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên (phát số thứ tự, sổ khám bệnh, phân chia bệnh vào các phòng khám, hướng dẫn và giải thích thủ tục khám bệnh). Đáng lẽ những việc này là nhiệm vụ cùa thư ký y khoa. Hiện nay, các điều dưỡng ngồi tại quầy nhận bệnh được chia vào các phòng khám bệnh làm đúng chức năng chức tránh của mình là đo thị lực, nhãn áp, hỗ trợ cho các bác sĩ khám bệnh; còn thư ký y khoa chuyển ra vị trí quầy thiếp nhận bệnh nhân. 
Cải tiến chất lượng dịch vụ công như mở thêm phòng khám ngoài giờ, phòng khám VIP, phòng khám dịch vụ (hẹn giờ, chọn BS khám) nhằm nâng cao mức độ hài lòng của bệnh nhân.
· Cải cách thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận bệnh nhân đến khâu khám bệnh, phát thuốc sao cho đơn giản, tốn ít thời gian chờ đợi, đi lại của người bệnh. Công khai số ĐT đường dây nóng, hòm thư góp ý nhằm tiếp nhận những phản ánh, đóng góp của người dân để nâng cao chat lượng khám chữa bệnh.
· Bệnh viện luôn quan tâm đến việc nâng cao kiến thức của bác sĩ: tổ chức các buổi sinh hoạt KHKT, hội nghị trình chuyên đề, báo cáo các nghiên cứu, ứng dụng các nghiên cứu, sang kiến cải tiến vào công tác khám và chữa bệnh. Tổ chức các buổi học về giao tiếp, đạo đức ngành Y cho tất cả các CBCNV trong bệnh viện. Chế độ lương, thưởng được cải thiện góp phần nâng cao chất lượng sống của CBCNV.
· Từ năm 2001, bệnh viện đã thực hiện mô hình bán công (61% vốn nhà nước và 49% huy động vốn từ các CBCNV BV) thành công đầu tiên trong thành phố. Đến 2005, bệnh viện trở thành bệnh viện thí điểm tự thu tự chi độc lập, không phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.
· Hai năm trở lại đây, bệnh viện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê toa vi tính, phát thuốc vi tính, quản lý bệnh nhân nhập- xuất viện bằng chương trình vi tính giúp việc quản lý hành chánh BV thuận lợi hơn. 

Tóm lại, CCHC rất cần thiết nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển KT-XH ở cơ sở cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế.


Câu 10: Trong các nội dung cải cách hành chính, theo anh (chị) nội dung cải cách nào còn bất cập tại cơ quan của các anh (chị), vì sao? Hãy nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp.

Mặc dù đã tiến hành CCHC, nhưng BV Mắt TP.HCM luôn bị bệnh nhân than phiền là thời gian khám quá lâu, phải bắt chờ đợi, nhân viên tiếp đón không niềm nở,…

Yếu tố khách quan: 
· Bệnh nhân quá đông: Bệnh viện Mắt TP.HCM là bệnh viện đầu ngành tại phía Nam nên lượng bệnh nhân từ các tỉnh thành đổ về BV rất đông, có ngày số lượt người khám có thể lên tới 1500 lượt.
· Số lượng phòng khám cố định: có 10 phòng khám, như vậy mỗi phòng bệnh (có 2 BS) phải tiếp nhận 150 bệnh, cụ thể là mỗi BS phải khám 75 bệnh/ buổi. Với 4 tiếng khám vào buổi sáng (7-11h) thì BS chỉ có thể tiếp 1 bệnh nhân trong vòng 3 phút. 
Yếu tố chủ quan: 
· Lượng công việc quá nhiều: trong vòng 3 phút đó, bệnh nhân và BS phải đo thị lực, đo nhãn áp, hỏi bệnh, khám mắt, cho đi làm xét nghiệm (nếu cần), ghi toa thuốc vi tính, in giấy hẹn tái khám, ghi giấy nghỉ ốm, hướng dẫn bệnh nhân dung thuốc, dặn dò đi tái khám..
· Lượng bệnh quá đông: 70-75 bệnh
· Đòi hỏi công việc cao: lao động trí óc căng thẳng (yêu cầu phải chẩn đoán đúng bệnh, cho toa thuốc phải hết bệnh)

Các giải pháp:
· Tăng số lượng phòng khám lên, nhằm giảm số lượt khám của mỗi BS xuống 35-40 bệnh/ buổi là hợp lý.
· Nên có 1 TKYK cho mỗi phòng khám nhằm giúp BS nhập thuốc vào máy tính, tiết kiệm thời gian cho BS tiếp đón bệnh nhân.
· Khu chờ khám bệnh nên có tivi chiếu những chương trình giáo dục, giải trí, nhằm hạn chế tình trạng bực bội, nôn nóng của bệnh nhân khi phải chờ lâu.

